	MÃ CẤP 1
	MÃ CẤP 2
	TÊN GỌI
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	KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	
	101
	Toán học và thống kê

	
	102
	Khoa học máy tính và thông tin

	
	103
	Vật lý

	
	104
	Hoá học

	
	105
	Các khoa học trái đất và môi trường liên quan

	
	106
	Sinh học

	2
	
	KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

	
	201
	Kỹ thuật dân dụng

	
	202
	Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin

	
	207
	Kỹ thuật môi trường

	
	208
	Công nghệ sinh học môi trường

	
	210
	Công nghệ nano
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	KHOA HỌC XÃ HỘI

	
	504
	Xã hội học

	
	507
	Địa lý kinh tế và xã hội

	
	508
	Thông tin đại chúng và truyền thông

	6
	
	KHOA HỌC NHÂN VĂN

	
	601
	Lịch sử và khảo cổ học

	
	602
	Ngôn ngữ học và văn học

	
	603
	Triết học, đạo đức học và tôn giáo
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